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I. TRẮC NGHIỆM

Hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời em cho là đúng.

Câu 1. Tai nghe là loại thiết bị nào?

A. Thiết bị vào      B. Thiết bị ra      C. Thiết bị vừa vào vừa ra.      D. Thiết bị lưu trữ

Câu 2. Thiết bị phổ biến nhất được sử dụng để nhập dữ liệu số và văn bản vào máy tính là gì?

A. Máy vẽ đồ thị          B. Bàn phím              C. Máy in   D. Máy quét

Câu 3. Khi đang gọi điện thoại video cho bạn, em không nghe thấy tiếng, nhưng vẫn thấy hình bạn đang 
nói. Em chọn phương án nào sau đây để giải quyết vấn đề?

A. Bật micro của mình và nhắc bạn bật micro  B. Bật loa của mình và nhắc bạn bật micro

C. Bật micro của mình và nhắc bạn bật loa       D. Bật loa của mình và nhắc bạn bật loa

Câu 4. Khi bạn An thực hiện kết nối bàn phím và chuột vào máy tính, bạn thực hiện cắm nhầm cổng kết 
nối. Hãy cho biết kết quả?

A. Cả chuột và bàn phím không hoạt động được      B. Hư cổng kết nối

C. Hư bàn phím và chuột                                          D. Máy tính không hoạt động được

Câu 5. Máy tính của bạn An không có cổng HDMI. Vì thế bạn cố gắng cắm cáp HDMI vào cổng USB để 
kết nối với máy chiếu. Hãy cho biết máy chiếu có kết nối được không?

A. Máy chiếu không kết nối được                            B. Hư cổng USB

C. Máy chiếu kết nối được nhưng không có tín hiệu

D. Cáp HDMI bị hư và máy chiếu không kết nối được

Câu 6. Máy tính của em có 2 máy in A và B, hiện tại A đang được kết nối. Nếu khi in, ta chọn mặc định 
là máy in B thì có in được không?

A. Máy in không in được và báo lỗi             B. Không xuất hiện thông báo gì hết

C. Thực hiện in bình thường                         D. Xuất hiện lệnh chờ in và không in được

Câu 7. Phần mềm nào không phải là phần mềm ứng dụng?

A. Microsoft Word              B. Paint             C. Windows 10            D. Scratch

Câu 8. Đâu không phải là biện pháp bảo vệ tài khoản và dữ liệu cá nhân?

A. Cài mật khẩu máy tính                            B. Đăng xuất tài khoản khi hết phiên làm việc

C. Không đăng xuất tài khoản khi hết phiên làm việc        D. Có thói quen sao lưu dữ liệu

Câu 9. Phát biểu nào dưới đây KHÔNG ĐÚNG về Hệ điều hành?

A. Hệ điều hành quản lý các phần cứng máy tính

B. Hệ điều hành trực tiếp điều khiển hoạt động cho từng thiết bị phần cứng

C. Hệ điều hành hỗ trợ phần mềm giao tiếp phần cứng trên máy tính



D. Hệ điều hành hỗ trợ người dùng điều hành máy tính

Câu 10. Việc nào sau đây là chức năng của hệ điều hành?

A. Khởi động phần mềm đồ hoạ máy tính           B. Vẽ hình ngôi nhà mơ ước của em

C. Chỉnh hình ảnh                                                D. Lưu văn bản

Câu 11. Em hãy chọn phương án đúng nói về quan hệ phụ thuộc giữa hệ điều hành và phân mêm ứng 
dụng.

A. Hệ điều hành và phần mềm ứng dụng độc lập, không phụ thuộc gì nhau

B. Phần mềm ứng dụng phụ thuộc vào hệ điều hành

C. Hệ điều hành và phần mềm ứng dụng phụ thuộc nhau theo cả hai chiều

D. Hệ điều hành phụ thuộc vào phần mềm ứng dụng

Câu 12. Tệp văn bản Word có phần mở rộng là gì?

A. .jpg  B. .exe C. .mp3 D. .docx

Câu 13. Website nào sau đây không phải là mạng xã hội?

A. https://www.facebook.com/ B. https://www.youtube.com/

C. https://chat.zalo.me/ D. https://www.google.com/

Câu 14. Chức năng nào không phù hợp sử dụng trên Facebook: 

A. Bình luận tiêu cực B. Nhắn tin

C. Gửi tệp tin qua messenger D. Gọi video, gửi ảnh

Câu 15. Chọn phương án sai: Ưu điểm của mạng xã hội là:

A. Giúp người sử dụng kết nối với người thân, bạn bè

B. Hỗ trợ người sử dụng giảng dạy và học tập

C. Tăng khả năng giao tiếp trực tiếp

D. Là nguồn cung cấp thông tin và cập nhật thông tin nhanh chóng, hiệu quả

Câu 16. Chúng ta nên chia sẻ thông tin như thế nào trên mạng xã hội? 

A. Hợp lí, phù hợp B. Thích đăng thế nào thì đăng

C. Đăng mọi thông tin cá nhân D. Chia sẻ ảnh của người khác theo ý mình

Câu 17. Theo em, hoạt động trên mạng nào sau đây dễ gây bệnh nghiện Internet nhất? 

A. Chơi trò chơi trực tuyến B. Đọc tin tức

C. Học tập trực tuyến D. Tìm kiếm thông tin về bài tập

Câu 18. Khi truy cập mạng để xem tin tức thì ngẫu nhiên xem được một video có hình ảnh bạo lực mà em 
rất sợ. Em nên làm gì? 

A. Mở video đó và xem                   B. Thông báo cho cha mẹ và thầy cô giáo về điều đó



C. Đóng video lại và tiếp tục xem tin tức coi như không có chuyện gì

D. Chia sẻ cho bạn bè để doạ các bạn

Câu 19. Nếu nhận được tin nhắn và lời mời kết bạn trên Facebook từ một người mà em không biết. Em sẽ 
làm gì? 

A. Chấp nhận yêu cầu kết bạn và Trả lời tin nhắn ngay

B. Không chấp nhận kết bạn và không trả lời tin nhắn

C. Nhắn tin hỏi người đó là ai, để xem mình có quen không, nếu quen mới kết bạn

D. Vào Facebook của họ đọc thông tin, xem ảnh xem có phải người quen không, nếu phải thi kết bạn, 
không phải thì thôi

Câu 20. Những cách ứng xử nào sau đây là hợp lí khi truy cập một trang web có nội dung xấu?

A. Tiếp tục truy cập trang web đó                     B. Đóng ngay trang web đó

C. Đề nghị bố mẹ, thầy cô hoặc người có trách nhiệm ngăn chặn truy cập trang web đó

D. Gửi trang web đó cho bạn bè xem

Câu 21. Khi nhập số vào ô tính thì dữ liệu được tự động:

A. Căn trái.      B. Căn giữa.     C. Căn phải.     D. Căn đều hai bên

Câu 22. Mỗi bảng tính gồm có bao nhiêu trang tính?

A. 1 B. 3            C. 10 D. Nhiều trang tính

Câu 23. Vị trí giao của một hàng và một cột được gọi là gì?

A. Ô       B. Trang tính C. Hộp địa chỉ  D. Bảng tính

Câu 24. Phần mềm bảng tính có chức năng chính là gì? Chọn phương án đúng nhất.

A. Quản trị dữ liệu                                     B. Soạn thảo văn bản và quản trị dữ liệu

C. Nhập và xử lí dữ liệu dưới dạng bảng   

D. Nhập và tính toán giếng như máy tính cầm tay Casio

Câu 25. Chọn lệnh gì để lưu bảng tính có sẵn thành tên khác:

A. File/Save As              B. File/Open            C. File/Close           D. File/Print

Câu 26. Khi em muốn mở một bài cũ, em chọn lệnh File/Save có mở được bài như mong muốn không?

A. Xuất hiện thông báo lỗi                                 B. Mở được bài bình thường

C. Không mở được bài, bài cũ bị mất                D. Mở được bài nhưng có thông báo lỗi

Câu 27. Sau khi nhập dữ liệu vào ô tính, chỉ thấy xuất hiện dấu #### trong ô tính. Hãy cho biết cách sửa 
lỗi này?

A. Tăng độ cao hàng      B. Xóa dữ liệu nhập lại     C. Chọn phông chữ khác       D. Tăng độ rộng cột



Câu 28. Hãy cho biết cách sao chép số Nam của lớp 7A3 vào số Nam của lớp 7A1:

A. Chọn ô B6 -> nháy copy -> chọn ô B4 rồi paste   B. Chọn ô B4 -> nháy copy -> chọn ô B7 rồi paste

C. Chọn ô B7 -> nháy copy -> chọn ô B4 rồi paste   D. Chọn ô B6 -> nháy copy -> chọn ô B7 rồi paste

Câu 29. Máy quét ảnh trong Hình 1.1 là loại thiết bị nào?

A. Thiết bị vào.       B. Thiết bị ra.       C. Thiết bị vừa vào vừa ra.        D. Thiết bị lưu trữ. 

Câu 30. Phương án nào sau đây là thiết bị vào, được dùng thay thế ngón tay, để chọn đối tượng trên màn 
hình?

        A. Bàn phím.                   B. Bút cảm ứng.                  C. Nút cuộn chuột.                D. Màn hình.

Câu 31. Các website sau nào KHÔNG phải là trang mạng xã hội

        A. Facebook           B.  YouTube                       C.  Zalo                          D. Google

Câu 32. Các website sau website nào cho phép người sử dụng có thể xem, chia sẻ, bình luận các video 
hoặc tải lên video của riêng họ.

        A. Facebook           B.  YouTube                     C.  Zalo                          D. Instagram

Câu 33. Chọn phương án ghép sai? Nhược điểm của mạng xã hội là 

        A. Lan truyền thông tin nhanh chóng và rộng khắp              B. Được sử dụng để lấy cắp dữ liệu 

        C. Làm ảnh hưởng đễn sức khỏe thể chất và tinh thần của người khác      

        D. Là môi trường lý tưởng cho việc bắt nạt và đe doa trực tuyến

Câu 34.  Mục đích của mạng xã hội là gì?

         A. Chia sẻ, học tập.                                                            B. Chia sẻ, học tâp, tương tác.        

         C. Chia sẻ, học tâp, tương tác, tiếp thị.                              D. Chia sẻ, học tập, tiếp thị

Câu 35. Theo em, yếu tố nào trong các yếu tố sau đây là quan trọng nhất giúp phòng tránh việc nghiện 
Internet?

   A. Sự theo dõi nhắc nhở của người thân.                               B. Nhờ thầy cô nhắc nhở mỗi ngày.



   C. Cài đặt phần mềm giới hạn thời gian sử dụng Internet.    D. Ý thức tự giác của bản thân.

Câu 36. Trong giờ thực hành, máy tính của em tự động truy cập vào một trang web có nội dung xấu. 
Cách ứng xử nào sau đây là hợp lí nhất?

 A. Tiếp tục truy cập truy cập trang web đó.                            B. Đóng ngay trang web đó.

 C. Thông báo thầy cô ngăn chặn trang web đó.                      D. Gửi trang web đó cho bạn bè xem.

Câu 37. Khi thấy một trang thông tin trên mạng có nội dung xuyên tạc về một vấn đề liên quan đến lớp 
em, em sẽ xử lí như thế nào?

 A. Xâm nhập để tự thay đổi nội dung bài viết.                      B. Quên đi và không bận tâm.

 C. Thông báo với thầy cô để giải quyết.                                D. Nhắn tin, đe dọa người viết bài.

Câu 38. Chọn phát biểu SAI trong các phương án ghép sau đây? Hậu quả có thể xảy ra khi bị nghiện 
Internet là

       A. thiếu giao tiếp với thế giới xung quanh        B. khó tập trung vào công việc, học tập

       C. bị phụ thuộc vào thế giới ảo                   D. giảm nguy cơ tham gia vào các vụ bị bắt nạt trên mạng

Câu 39. Vì sao sử dụng phần mềm bảng tính tạo bảng điểm cho lớp là phù hợp nhất?

A. Có thể trình bày thông tin ở dạng bảng, có thể tính toán, sắp xếp, lọc dữ liệu…    

B. Có giao diện đẹp, dễ sử dụng 

C. Có thể thiết kế đồ họa dễ dàng                                  D. Có các chức năng để xử lí văn bản 

Câu 40. Khi dùng MS Excel, phát biểu nào sau đây là SAI?

A. Vùng nhập dữ liệu là nơi thực hiện trực tiếp việc nhập dữ liệu vào bảng tính.

B. Ô tính là nơi giao nhau của một hàng và một cột trên trang tính.

C. Các cột của trang tính được đặt tên bằng các số: 1, 2, 3, … theo thứ tự từ trái qua phải.

D. Mỗi bảng tính có thể chứa nhiều trang tính.

Câu 41. Tên mặc định của tài liệu khi khởi động MS Excel là?

           A. Sheet1                     B. Book1                 C. Document1                  D. Presentation1

Câu 42. Thanh công cụ nào MS Excel có mà MS Word không có?

A. Thanh công thức formulas        B. Thanh công cụ           C. Thanh trạng thái          D. Thanh cuộn 

Câu 43. Khi thực hiện lắp ráp thiết bị, em cắm đầu nối không chặt và cổng kết nối sẽ gây tác hại gì?

A. Hỏng thiết bị                                                 B. Không cắm được đầu nối vào cổng kết nối

C. Có thể làm trượt, rơi gây đổ, vỡ thiết bị   D. Thiết bị không hoạt động hoặc hoạt động không ổn định

Câu 44. Trong các ứng dụng nào sau đây có chức năng tạo sơ đồ tư duy?

A. MS PowerPoint               B. MS Word             C. iMindMap 10                D. Google Chrome

Câu 45. Trong các phần mềm máy tính sau đây, em sử dụng phần mềm nào để quét virus?



A. iMindMap 10                  B. Android                C. MS Word                      D. Bkav

Câu 46. Dựa vào phần mở rộng các tên tệp sau, em hãy cho biết đâu là tệp thuộc tệp văn bản?

A. Bang diem.xlsx             B. Bang diem.docx          C. Bang diem.exe         D. Bang diem.pdf

Câu 47. Trong lớp học có một số học sinh sử dụng mạng xã hội Facebook để làm vào những việc khác 
nhau. Trong các việc làm của các học sinh sau việc nào KHÔNG được phép khi chúng ta sử dụng mạng 
xã hội.

A. Em học sinh A thường xuyên đăng tải một số hình ảnh cá nhân khi em đi du lịch.

B. Học sinh B đăng tải các hình ảnh quần áo để bán phụ gia đình.

C. Học sinh C tự ý đăng các hình ảnh hoạt động của lớp mình.

D. Học sinh D thường đăng tải các clip các bài em hát khi học âm nhạc.

Câu 48.  Bạn An đổi ảnh đại diện tài khoản Facebook cá nhân bằng hình ảnh của bạn Long. Theo em điều 
đó là:

A. Hành vi cung cấp thông tin giả mạo, sai sự thật.       B. Bạn An đang khám phá chức năng mạng xã hội.

C. Bạn An đang chia sẻ hình ảnh qua mạng xã hội.       D. Hành vi tận dụng lợi ích mạng xã hội

Câu 49. Những việc nào sau đây có thể gây hại cho bạn nếu em tự ý chia sẻ thông tin cá nhân của bạn 
mình trên mạng xã hội?

A. Bạn em bị mạo danh để thực hiện hành vi phạm pháp   

B. Bạn em sẽ được nhiều người quan tâm, giúp đỡ khi cần

C. Được gửi tiền từ tài khoản ngân hàng                      D. Bạn em sẽ vui hơn vì có nhiều bạn mới

Câu 50. Hãy chọn phát biểu SAI trong những câu sau đây.

A. Chúng ta cần phải chọn lọc thông tin trên Internet.

B. Chúng ta có thể đăng bất cứ thông tin gì lên facebook mà không bị vi phạm pháp luật.

C. Chúng ta thường xuyên truy cập vào website của Bộ giáo dục để cập nhật thông tin về học tập

D. Chúng ta chia sẻ thông tin đã được xác thực trên facebook là không bị vi phạm pháp luật.

Câu 51. Theo em, việc làm nào dưới đây là truy cập hợp lệ?

A. Thử gõ tên tài khoản, mật khẩu để mở tài khoản mạng xã hội của người khác.

B. Tự tiện sử dụng điện thoại hay máy tính để đăng nhập vào email của người đó.

C. Truy cập vào trang web có nội dung phản cảm, bạo lực.

D. Kết nối vào mạng không dây của nhà trường cung cấp miễn phí cho học sinh

Câu 52. Khi xuất hiện một cửa sổ từ một trang web lạ yêu cầu điền thông tin cá nhân thì em sẽ chọn cách 
xử lí nào sau đây là phù hợp nhất?

A. Điền thông tin đầy đủ                                       B. Hỏi bạn bè về vấn đề này và thực hiện theo

C. Tắt thông báo và không điền thông tin             D. Mở trang web lên và tìm hiểu các thông tin



Câu 53. Cho ô A2=15, B2=5. Khi em nhập ô C2 có nội dung là =A2+B2, thì kết quả nhận được là?

A. 17                     B.  23                        C.  20                   D.  25

Câu 54. Giả sử cần tính tổng giá trị của các ô B2 và E4, sau đó nhân với giá trị trong ô C2. Công thức nào 
trong số các công thức sau đây là đúng:

A. =(E4+B2)*C2                  B. (E4+B2)*C2                C. =C2(E4+B2)                  D. (E4+B2)C2

Câu 55. Sắp xếp các bước dưới đây để tính điểm trung bình môn cho bạn A thông qua vùng nhập liệu.

1. Nháy chuột vào vùng nhập liệu

2. Chọn ô tính G4

3. Gõ phím Enter

4. Gõ nội dung: =(9+8+10*2+9*3)/7

    A.   1-2-3-4                  B.   2-1-4-3                     C.   1-2-4-3                    D.   2-1-3-4

Câu 56. Cho bảng số liệu và công thức ô C1 như hình bên dưới. Khi thay đổi giá trị ô A1 là 14 và ô B1 là 
20 thì giá trị ô C1 bằng bao nhiêu?

 A. 32                  B. 33                  C. 34                D. 35

II. TỰ LUẬN: 

Bài 1: Cho cây thư mục sau:

a. Nêu thao tác sao chép thư mục HOP DONG vào thư mục LUU TRU.

b. Nêu thao tác xóa thư mục VAN BAN

Bài 2: Nêu ví dụ về hậu quả của việc sử dụng thông tin vào mục đích sai trái.

Câu 3. Em hãy tìm hiểu thêm những ví dụ cụ thể về hậu quả của việc sử dụng thông tin vào mục đích sai 
trái. Hãy chia sẻ với người thân và bạn bè để cùng phòng tránh.

Bài 4: Hãy cho biết cách di chuyển khối A6:D6 vào cuối bảng:



Câu 5:  Theo em các biểu hiện và tác hại của bệnh nghiện internet là gì?

Câu 6: Giả sử tại ô C6 có công thức sau: = A6 + B6.

    Nếu công thức này được sao chép sang ô C10 và E10 thì công thức tại ô C10 và E10 là gì? Nêu 

các bước thực hiện sao chép công thức?

Câu 7: Em hãy nêu công thức để tính TBM ( trung bình môn) của TOÁN, VĂN, ANH, TIN 
HỌC ở ô H4 bằng hai cách của bảng dưới đây. Em nên sử dụng công thức nào để sao chép vào 
các ô còn lại ở cột H.

                                                            

Câu 8: trình bày cụ thể các bước tính tổng số học sinh của các lớp còn lại bằng cách sao chép công thức 
theo mẫu để hoàn thiện bảng số liệu sau:

Bước 1: Chọn ô D2, ….

Bước 2: Gõ nội dung (Nhập công thức tính tổng số HS)

Bước …

Câu 9. Em hãy sử dụng các thao tác để tạo bảng tính như bên dưới và công thức đã học để tính cột 
(TBM) là điểm trung bình cộng của các môn học.



                                                            

 * Lưu bảng tính vào D:\Lop\Ten_HS  
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